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Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTV QUỐC HỘI
TRONG QUÝ I NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018
 (Kèm theo Báo cáo số 78/BC-BTP ngày 28/3/2018 của Bộ Tư pháp)
A. KẾT QUẢ TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT TRONG QUÝ I NĂM 2018
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	TIẾN ĐỘ/GHI CHÚ

	  I - KẾT QUẢ TRÌNH CHÍNH PHỦ

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
	Chính phủ đã cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 1/2018



	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2018



	4. 
	Luật Chăn nuôi
	

	5. 
	Luật Trồng trọt
	

	6. 
	Luật Phát triển đô thị 
	

	7. 
	Luật Dân số
	

	  II - KẾT QUẢ CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 5 CỦA QUỐC HỘI

	  (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1.
	Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
	

	2.
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
	

	3.
	Luật An ninh mạng
	

	4.
	Luật Quốc phòng (sửa đổi)
	

	5.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	

	6.
	Luật Đo đạc và bản đồ
	

	7.
	Luật Tố cáo (sửa đổi)
	Đã được Quốc hội quyết định chỉ cho ý kiến lần 2 tại Kỳ 4, sẽ thông qua tại Kỳ 5

	(2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư 
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình; đã gửi lấy ý kiến (Công văn số 1211/BKHĐT-QLQH ngày 02/3/2018); đã có gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 1283/BKHĐT-QLQH ngày 02/3/2018).
Ngày 08/3/2018, Tổng Thư ký Quốc hội có Công văn số 1618/TTKQH-Pl gửi Chính phủ đề nghị chuẩn bị dự án Luật này gửi hồ sơ đến UBTVQH trước ngày 03/4/2018 để UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 23 (khai mạc 10/4/2018)

	2.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình; đã gửi lấy ý kiến (Công văn số 1648/BKHĐT-THKTQD ngày 16/3/2018); đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 1770/BKHĐT-THKTQD ngày 2/3/2018).
Ngày 08/3/2018, Tổng Thư ký Quốc hội có Công văn số 1618/TTKQH-Pl gửi Chính phủ đề nghị chuẩn bị dự án Luật này gửi hồ sơ đến UBTVQH trước ngày 03/4/2018 để UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 23 (khai mạc 10/4/2018)

	 (3) Dự án trình cho ý kiến 

	1. 
	Luật Dân số
	

	2. 
	Luật Quản lý phát triển đô thị
	

	3. 
	Luật Chăn nuôi
	

	4. 
	Luật Trồng trọt
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá
	

	6. 
	Luật Cảnh sát biển
	

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
	

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	

	9. 
	Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
	Đang được đề nghị cho ý kiến lần 2

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản 
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình
Bộ Tư pháp đã thẩm định Dự án luật này

	11. 
	Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình; đang soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan liên quan.
Ngày 08/3/2018, Tổng Thư ký Quốc hội có Công văn số 1618/TTKQH-Pl gửi Chính phủ đề nghị chuẩn bị dự án Luật này gửi hồ sơ đến UBTVQH trước ngày 03/4/2018 để UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 23 (khai mạc 10/4/2018)

	III – KÊT QUẢ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH UBTVQH

	1. 
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình
Bộ Tư pháp đã thẩm định


B. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I – NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ DỰ ÁN

	1. 
	Luật Kiến trúc
	Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	5. 
	Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	6. 
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	II – NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CHỈNH LÝ VÀ TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH CÁC DỰ ÁN

	1. Nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

	  (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1.
	Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
	

	2.
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
	

	3.
	Luật An ninh mạng
	

	4.
	Luật Quốc phòng (sửa đổi)
	

	5.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	

	6.
	Luật Đo đạc và bản đồ
	

	7.
	Luật Tố cáo (sửa đổi)
	Đã được Quốc hội quyết định chỉ cho ý kiến lần 2 tại Kỳ 4, sẽ thông qua tại Kỳ 5

	(2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư 
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	2.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 
	

	 (3) Dự án trình cho ý kiến 

	1. 
	Luật Dân số
	

	2. 
	Luật Quản lý phát triển đô thị
	

	3. 
	Luật Chăn nuôi
	

	4. 
	Luật Trồng trọt
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá
	

	6. 
	Luật Cảnh sát biển
	

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
	

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	

	9. 
	Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
	Đang được đề nghị cho ý kiến lần 2

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản 
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	11. 
	Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	2. Nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

	(1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1. 
	Luật Dân số
	

	2. 
	Luật Quản lý phát triển đô thị
	

	3. 
	Luật Chăn nuôi
	

	4. 
	Luật Trồng trọt
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá
	

	6. 
	Luật Cảnh sát biển
	

	7. 
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
	

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
	

	9. 
	 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	

	10. 
	 Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
	Đã được đề nghị tiếp tục cho ý kiến lần 2 tại Kỳ 5

	11. 
	 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	12. 
	 Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	(2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi, Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	(3) Các dự án trình cho ý kiến

	1. 
	Luật Kiến trúc
	

	2. 
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
	Đang đề nghị lùi từ cho ý kiến Kỳ 5 sang cho ý kiến Kỳ 6

	4. 
	Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	5. 
	Luật Chứng khoán (sửa đổi)
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	3. Dự thảo Nghị quyết trình UBTVQH

	1. 
	Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình


2

